
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 78 5005 U dịch trong BT(T)

17 2 49 2002 UXTC 16 tuần/VMC

17 3 37 2003 LNM cơ TC to

17 4 29 ĐT UBT (T) 7 cm/B20

18 5 86 10002 U hạ vị 12cm; T/d UBT

18 6 49 ĐT UXTC 14 tuần

18 7 38 3003 UXTC 14 tuần

18 8 30 ĐT UXTC 18 tuần

19 9 55 4004 NXTC dưới niêm/Rong huyết

19 10 44 2002 UXTC 12 tuần

19 11 35 1011 UXTC

12 29 1001 UBT (P) 8cm dạng LNM

3 0 0

3 0 0

17 1 52 2002 LNMTC trong cơ gây thống kinh

17 2 42 2002 UXTC 20 tuần

18 3 47 3013 UXTC 16 tuần

18 4 45 ĐT UXTC 16 tuần

18 5 52 6006 UXTC 14 tuần

18 6 42 1021 UXTC 12 tuần/Mong con

19 7 51 2012 UXTC 18 tuần + Adenomyosis

19 8 29 0000 UBT(P) nghi giáp biên ác

9 46 3013 UXTC to dưới niêm/Rong huyết

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

D.MINH + TÚ NGÂN + VĂN PHƯƠNG.SB

D.MINH + TÚ NGÂN + VĂN PHƯƠNG.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐẠT NGUYÊN

BS SẢN A + TRUNG HIẾU

Q.KHOA + THANH THẢO + VĂN NI.SB

Q.KHOA + THANH THẢO + VĂN NI.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

HỒNG CẨM + HƯƠNG XUÂN + C.TUYỀN.NT

TR BÍCH 2 + M.LINH1 + NGỌC LAN.SB

TR BÍCH 2 + M.LINH1 + NGỌC LAN.SB

H.THẮM + MỸ THANH + THƠ MY.SB

H.THẮM + MỸ THANH + THƠ MY.SB

H.THẮM + MỸ THANH + THƠ MY.SB

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + MỸ GÁI 

BS SẢN A + NGỌC DIỄM

VIỆT THANH + TR.LOAN + BS.CK2.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + BS.CK2.PNT

G CHUỒN + CẢNH + ÁNH HỒNG.SB

G CHUỒN + CẢNH + ÁNH HỒNG.SB

HỒNG CẨM + HƯƠNG XUÂN + C.TUYỀN.NT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP có u , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Từ ngày 28/09/2015 đến ngày 04/10/2015 (Tuần4)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

VÕ THỊ CHINH

NGUYỄN THỊ YẾN NHUNG

NGUYỄN THỊ XUÂN

PHÙNG NGỌC PHÚ

ĐẶNG THỊ TUYẾT SANG

HÀ THỊ HOA

THÁI THỊ THU HỒNG

TRƯƠNG THỊ ÁI

THÁI THỊ CHI

ĐINH THỊ CHẨN

TRỊNH THỊ ÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG CHUYÊN

NGUYỄN THỊ KIM THÔI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HÒA

TRẦN THỊ BÉ

PHẠM THỊ TẢI

TRƯƠNG THỊ ĐẸP

PHẠM THỊ YẾN

LÊ THỊ THẮM

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KHUY

DƯƠNG THỊ BÉ TƯ

3699

295UB

KP

3914

6349

3987

3956

KP

6891

SHC

3871

3972

3887

3747

3930

3983

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

3893

3894

KP

3892

PM

Ngày: 28/09/2015 

Ngày: 29/09/2015 

Ngày: 30/09/2015 

3885

3890



3 0 0

3 0 0

17 1 57 ĐT U ổ bụng; T/d UBT

17 2 41 2022 CTC dài

18 3 47 2001 UXTC 16 tuần/Rong huyết

18 4 37 1011 Đa UXTC 18 tuần/Đặt vòng

18 5 38 2002 UXTC 16 tuần/Cường kinh, Thiếu máu

18 6 29 ĐT UXTC 12 tuần

19 7 51 1001 UBT (P) 10cm/VMC; CĐ khác: UXTC

19 8 34 1001 UBT 20cm

9 35 ĐT UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 54 1001 UXTC 14 tuần

17 2 44 1001 UXTC 16 tuần/VMC

18 3 51 2032 UXTC 16 tuần

18 4 45 3013 UXTC 12 tuần/VMC

18 5 48 3013 UXTC 16 tuần

18 6 44 ĐT UXTC 14 tuần nhiều nhân

19 7 53 6006 UXTC 14 tuần

19 8 21 ĐT U dịch nhày BT(P)

9 44 3003 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 70 0000 Td UBT(P) 

17 2 34 2002 UBT(P) 16cm

18 3 48 ĐT UXTC 16 tuần

18 4 43 2012 UXTC 16 tuần nhiều nhân

18 5 38 0030 UXTC 14 tuần

18 6 26 ĐT UXTC to gây biến dạng lòng

THU THỦY + BÍCH TY + HOÀI.SBCT

THU THỦY + BÍCH TY + HOÀI.SBCT

T.HÒA + NGUYỄN LONG + ÁI.SBCT

T.HÒA + NGUYỄN LONG + ÁI.SBCT

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + NHÂN.SBCT

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + NHÂN.SBCT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + THỊ LỊA.SB

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + THÙY LINH.SB

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + THÙY LINH.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + HẠNH.SBCT

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + SA.SBCT

BS SẢN A + THANH UYÊN

VIỆT THANH + NHU + BS.CK2.PNT

VIỆT THANH + NHU + BS.CK2.PNT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

Q.TUẤN + TRÍ 1 + THỊ LỊA.SB

THỤC TRANG + ÚT + HỒNG VÂN.SB

THỤC TRANG + ÚT + HỒNG VÂN.SB

THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG2 + KHÁNH VÂN.SB

THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG2 + KHÁNH VÂN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + THU NGÂN 

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + H.NHẬT

HƯƠNG THU + TẠLINH + NGỌC QUYẾT.SB

HƯƠNG THU + TẠLINH + NGỌC QUYẾT.SB

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (P) 

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt đoạn CTC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ PHỤNG

BÙI THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ THANH THÙY

VƯU KIM ÁNH

NGUYỄN THỊ TẤN

TRẦN THỊ KIM DUNG

TRẦN THỊ PHƯỢNG

LỮ KIỀU TRANG

ĐOÀN THỊ LAI

TRẦN THỊ LOAN

TRẦN THỊ LƯƠNG

ĐOÀN THỊ KIM PHƯỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ NGA

PHẠM THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ YỂM

ĐỖ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

HUỲNH NGỌC PHƯƠNG ANH

PHẠM THỊ TUYẾT HƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ HỘ

6593

3999

6980

4951

6780

4001

7055

3959

7026

7042

3958

3945

6804

3782

3900

3946

3944

3925

KP

3898

6901

3907

4011

3923

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 01/10/2015 

Ngày: 02/10/2015 



19 7 45 1001 UXTC 16 tuần/Thống kinh

19 8 36 2002 UXTC 12 tuần/Cường kinh

YÊN + CẨM NHUNG + DUNG.SBCT

YÊN + CẨM NHUNG + DUNG.SBCTC/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 24 tháng 9 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BTLÊ THỊ HỒNG VUI

ĐẶNG THỊ HƯNG

6960

4009


